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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  THÀNH PHỐ VINH 

   TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 115/2024/HS-ST 

Ngày:  16 - 5 - 2024 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH - TỈNH NGHỆ AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Thị Hoa
 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Nguyễn Công Thẩm 

                                          2. Ông Nguyễn Hữu Bình 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai An - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh tham gia phiên tòa: 

Bà Hoàng Thị Phương Thảo  - Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vinh, 

tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

104/2024/HSST ngày 17 tháng 4 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 151/2024/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Võ T1; Tên gọi khác: không; Sinh ngày 06 tháng 9 năm 1968 

tại tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: khu phố I, phường A, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Trị; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá (học vấn): 03/10; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Võ Lê 

(Đã chết) và bà: Mai Thị H (Đã chết); Vợ: Trần Thị Kim T, sinh năm 1968; 

Con: Có 04 con, con lớn nhất sinh năm 1989, con  nhỏ nhất sinh năm 2002; Tiền 

án, tiền sự: Không; Nhân thân: Năm 2010 bị phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 

về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Q xử phạt hành chính 

1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) về hành vi “Vận chuyển hàng 

nhập lậu”; Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/9/2023 cho đến 

nay có mặt tại phiên tòa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Ngày 10/9/2023, Võ T1 đang ở nhà thì một người phụ nữ sử dụng số điện 

thoại 0379.339.230 gọi điện vào số điện thoại 0777.459.989 của T1 nói Tương 

đến khu vực cầu L thuộc thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị để chở cho người đó một 

số hàng hóa ra thành phố V, tỉnh Nghệ An thì Tương đồng ý. Sau đó, T1 đi xe 

ôm đi đến khu vực bến xe Đ gần cầu L thuộc thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Tại 

đó, T1 hỏi mua của một người đàn ông làm nghề xe lai (T1 không biết tên và lai 

lịch, địa chỉ) số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) ma túy (hồng phiến), 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%201,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20ph%E1%BB%91%209,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%201,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20Kim%20Th%E1%BA%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%E1%BA%A7u%20L%E1%BA%ADy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20thu%E1%BB%99c%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20b%E1%BA%BFn%20xe%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0%20g%E1%BA%A7n%20c%E1%BA%A7u%20L%E1%BA%ADy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20thu%E1%BB%99c%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0%C6%A1ng
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người đó cầm tiền rồi đưa lại cho T1 01 (một) bao ni lông có nhiều màu sắc có 

chữ GOLIA, bên trong có chứa 07 (bảy) viên nén hình tròn màu hồng là ma túy 

(hồng phiến), Tương bỏ gói ma túy vào vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu 555 màu xanh 

rồi đi bộ đến cầu L thì thấy có chiếc xe ô tô tải, nhãn hiệu Foton, màu xanh, biển 

số 38C-00267 đang dừng bên đường nên đi đến gần xe. Ngay lúc đó có một 

người đàn ông bốc vác đồ ở đó đến đưa cho T1 số tiền 3.500.000 đồng (ba triệu 

năm trăm nghìn đồng), T1 hỏi người đàn ông đó “hàng chi đây”, người đàn ông 

trả lời “có mấy cục pháo và cám” thì Tương hiểu là số hàng hóa mà người phụ 

nữ gọi điện thuê vận chuyển ra thành phố V là pháo nổ và cám, tiền công là 

3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng) nên Tương đồng ý cầm tiền rồi 

lên điều khiển xe ô tô tải đi. Trên đường đi khi đến khu vực vắng người, T1 

dừng xe bên đường rồi lấy 01 (một) viên ma túy trong gói ma túy Tương vừa 

mua ra để sử dụng, số ma túy còn lại bỏ lại trong bao ni lông cũ rồi bỏ vào vỏ 

bao thuốc lá nhãn hiệu 555 màu xanh, cất dấu ở hốc để đồ trên cánh cửa phía 

bên ghế lái của xe ô tô. Sau khi sử dụng ma túy xong, T1 tiếp tục điều khiển xe 

ô tô tải hướng đến thành phố V, tỉnh Nghệ An. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 

người phụ nữ đó nhắn tin cho Tương số điện thoại của người nhận hàng (cám và 

pháo) ở thành phố V, tỉnh Nghệ An. Một lúc sau, người nhận hàng gọi điện nói 

T1 đi đến khu vực cổng Bệnh viện B cũ thuộc phường H, thành phố V để giao 

nhận hàng (pháo), Tương đồng ý. Đến khoảng 23 giờ ngày 10/9/2023, khi đi đến 

trước số nhà F, đường L thuộc xóm X, xã H, thành phố V, tỉnh Nghệ An, Tương 

dừng xe để gọi điện và chờ người nhận hàng (pháo) thì lực lượng Công an 

huyện H, tỉnh Nghệ An phối hợp với đội tuần tra trạm Cảnh sát giao thông D 

thuộc phòng Cảnh sát Công an tỉnh N kiểm tra phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 

trên thùng xe ô tô 05 (năm) bì xác rắn và 10 (mười) bao ni lông màu đen chứa 

pháo nổ. Ngoài ra, quá trình kiểm tra xe, Công an huyện H thu giữ tại hốc để đồ 

trên cánh cửa phía bên ghế lái của xe ô tô một vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu 555 

màu xanh, bên trong có 01 (một) bao ni lông chứa 06 (sáu) viên ma túy 

(methamphetamine). Người cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an huyện H, 

tỉnh Nghệ An lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và niêm phong vật 

chứng.  

Tại Bản kết luận giám định số 927/KL-KTHS (Đ2-MT) ngày 15/9/2023 

của phòng K - Công an tỉnh N kết luận: Mẫu viên nén hình tròn, màu hồng, mỗi 

viên đều có hình chữ “WY” thu giữ của Võ T1 gửi đến giám định là ma túy 

(Methamphetamine). Số viên nén hình tròn màu hồng, mỗi viên đều có hình chữ 

“WY” thu giữ của Võ T1 có tổng khối lượng là 0,6 g (không phẩy sáu gam).  

Tại Bản kết luận giám định số 220/KL-KTHS(Đ2-CN) ngày 18/9/2023 của 

phòng K - Công an tỉnh N kết luận: Các mẫu vật (ký hiệu thứ tự từ M1 đến 

M15) thu giữ của Võ T1 gửi đến giám định đều là pháo, đều thuộc loại pháo nổ. 

Số mẫu vật thu giữ của Võ T1 có khối lượng là 222,2 kg (hai trăm hai mươi hai 

phẩy hai kilogam).  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20c%E1%BA%A7u%20L%E1%BA%ADy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20Ba%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C6%B0ng%20D%C5%A9ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2066,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Vi%E1%BA%BFt%20Thu%E1%BA%ADt%20thu%E1%BB%99c%20x%C3%B3m%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B9ng,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20L%E1%BB%99c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0ng%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0ng%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0ng%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20tr%E1%BA%A1m%20C%E1%BA%A3nh%20s%C3%A1t%20giao%20th%C3%B4ng%20Di%E1%BB%85n%20Ch%C3%A2u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C3%B2ng%20C%E1%BA%A3nh%20s%C3%A1t%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0ng%20Nguy%C3%AAn%20ph%C3%A1t%20hi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0ng%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20T%C6%B0%C6%A1ng
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Tại Bản kết luận giám định số 343/KL-KTHS(Đ3-TL) ngày 18/9/2023 của 

phòng K - Công an tỉnh N kết luận: Số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm 

nghìn đồng) (có bảng kê chi tiết mệnh giá, mã số hiệu kèm theo) gồm 04 (bốn) 

tờ T2 mệnh giá 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng), 01 (một) tờ tiền Việt Nam 

mệnh giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng), 03 (ba) tờ T2 mệnh giá 100.000 

đồng (một trăm nghìn đồng) và 02 (hai) tờ tiền Việt Nam mệnh giá 50.000 đồng 

(năm mươi nghìn đồng) gửi giám định là tiền thật.  

  * Về thu giữ và xử lý vật chứng: 

- 05 (năm) bì xác rắn màu xanh, bên trong mỗi bì đều có 10 (mười) khối 

hình hộp chữ nhật, mỗi khối có kích thước (17,5 x 17,5 x 10) cm và 10 (mười) 

bao ni lông màu đen, trong mỗi túi ni lông màu đen có 10 (mười) khối hình hộp 

chữ nhật, mỗi khối có kích thước (14,5 x 14,5 x 12) cm, bên ngoài mỗi khối 

được dán ngoài bằng giấy có nhiều màu sắc in chữ nước ngoài, có tổng khối 

lượng 222,2 kg (hai trăm hai mươi hai phẩy hai kilogam). Sau khi lấy mẫu vật 

gửi đi giám định còn khối lượng 177,76 kg (một trăm bảy mươi bảy phẩy bảy 

mươi sáu kilogam). Hiện vật chứng được bảo quản tại kho vật chứng Công an 

thành phố V, tỉnh Nghệ An. 

- 01 (một) bao potylen nhiều màu sắc (có chữ golia), bên trong có chứa 06 

(sáu) viên nén hình tròn màu hồng, trên mỗi viên nén đều in chữ WY có khối 

lượng là 0,6 g (không phẩy sáu gam) ma túy (Methamphetamine). Đã lấy toàn 

bộ mẫu vật gửi đi giám định. Hiện còn vỏ giấy niêm phong ban đầu đã được 

niêm phong dán kín trong 01 (một) phong bì công văn Công an huyện H. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu IPHONE 8 PLUS, màu đen, số máy 

MQ8T2LL/A, số sê ri F17W3SW0JCM2, có số thuê bao 0777.459.989, máy đã 

qua sử dụng. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, không có sim, có số 

IMEI: 550618542733618, máy đã qua sử dụng. 

Hiện các vật chứng trên đang được bảo quản tại kho vật chứng của Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng). Hiện đang được 

bảo quản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh N. 

- 01 (một) xe ô tô tải thùng kín, biển kiểm soát 38C-002.67, màu xanh, 

nhãn hiệu Foton, số loại BJ1043V8JB5-2/THACO-TK-C, số máy 

490QB*0801561A*, số khung RNHFC15C18C027943), đã qua sử dụng; Quá 

trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của 

chiếc xe này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố V tách ra khỏi vụ án để 

tiếp tục điều tra, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

- 01 (một) tờ giấy bản phô tô hóa đơn giá trị gia tăng số 00003377 ngày 

10/3/2023, tên đơn vị trả tiền: Võ Tương; 01 (một) tờ giấy bản phô tô hóa đơn 

giá trị gia tăng số 00003349 ngày 10/3/2023, tên đơn vị trả tiền: Võ Tương; 01 

(một) tờ giấy bản phô tô hóa đơn giá trị gia tăng Minh H1, số 6771 ngày 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ti%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ti%E1%BB%81n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20v%C4%83n%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0ng%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kho%20b%E1%BA%A1c%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh%20H%C6%B0ng
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08/9/2023; 01 (một) tờ giấy bản gốc biên lai thu tiền thuế, phí, lệ phí số 0006615 

ngày 08/9/2023 của Công ty TNHH M; 01 (một) tờ giấy thông báo hạng mục 

khiếm khuyết, hư hỏng; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định số 5664698; 01 

(một) giấy phô tô chứng nhận đăng ký xe ô tô số 034725 (xe 38C-002.67)  (kèm 

theo hồ sơ vụ án). 

Bản Cáo Trạng số 118/CT-VKS-TPV ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An truy tố Võ T1 về tội “Vận 

chuyển hàng cấm” theo điểm c khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự và tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh giữ quyền công tố luận tội 

tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo như nội dung Bản 

cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: 

- Về hình phạt: Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 191; điểm c khoản 1 Điều 

249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55 Bộ luật hình sự, xử phạt Võ T1 

từ 06 (sáu) năm đến 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển hàng 

cấm” và từ 13 (mười ba) tháng đến 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo phải chấp hành 

hình phạt chung là 07 (bảy) năm 01 (một) tháng tù đến 07 (bảy) năm 09 (chín) 

tháng tù. Miễn áp dụng hình bổ sung là phạt tiền cho bị cáo.  

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự: 

+ Tịch thu tiêu hủy 177,76 kg (một trăm bảy mươi bảy phẩy bảy mươi sáu 

kilogam) pháo nổ còn lại; các bì xác rắn màu xanh và bao ni lông màu đen cũ đã 

được niêm phong lại bằng cách lần lượt bỏ vào các bì xác rắn màu đỏ cam dán 

kín được ký hiệu thứ tự từ M1’ đến M 15’. 

 + Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì công văn Công an huyện H được 

dán kín, niêm phong bên trong có vỏ giấy niêm phong ban đầu.  

+ Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu 

IPHONE 8 PLUS, màu đen, số máy MQ8T2LL/A, số sê ri F17W3SW0JCM2, 

có số thuê bao 0777.459.989, máy đã qua sử dụng do bị cáo sử dụng làm 

phương tiện liên lạc phạm tội.  

+ Trả lại cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, 

không có sim, có số IMEI: 550618542733618, máy đã qua sử dụng  không liên 

quan đến hành vi phạm tội. 

+ Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu 

sáu trăm nghìn đồng) là tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có.  

+ Truy thu tại bị cáo số tiền 900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng) là tiền 

thu lợi bất chính do bị cáo phạm tội mà có.  

- Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội, buộc bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định pháp luật.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Minh%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0ng%20Nguy%C3%AAn
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Tại phiên tòa, bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng 

của Viện kiểm sát đã quy kết và không tranh luận gì mà chỉ đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công 

an thành phố V, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên 

tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về nội dung:  

[2.1]. Xét hành vi phạm tội: Tại phiên tòa, bị cáo Võ T1 hoàn toàn thừa 

nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Xét lời khai 

nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, 

truy tố, phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ, kết luận 

giám định và các tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại 

phiên toà. Như vậy có đủ cơ sở để kết luận: Vào hồi 23 giờ 15 phút ngày 

10/9/2023 tại trước số nhà F, đường L thuộc xóm X, xã H, thành phố V, tỉnh 

Nghệ An, Võ T1 có hành vi vận chuyển 222,2 kg (hai trăm hai mươi hai phẩy 

hai kilogam) hàng cấm (pháo nổ) mục đích để lấy tiền công vận chuyển và có 

hành vi tàng trữ trái phép 0,6 g (không phẩy sáu gam) ma túy 

(Methamphetamine) mục đích để sử dụng thì bị tổ công tác Công an huyện H, 

tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang. Hành vi bị cáo Võ T1 thực hiện đã phạm 

vào tội “Vận chuyển hàng cấm” được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 191 Bộ 

luật hình sự và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh 

truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

[2.2]. Xét tính chất vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự:  

Vụ án thuộc loại rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, đã vi phạm các quy định 

của nhà nước về tàng trữ, vận chuyển các loại hàng cấm đặc biệt là đối với mặt 

hàng pháo nổ các loại, đối với ma túy; xâm phạm đến chính sách quản lý độc 

quyền của Nhà nước về chất ma túy, về pháo nổ. Bị cáo là người đã trưởng 

thành, có nhân thân xấu, nhận thức được tác hại do pháo nổ cũng như tác hại của 

ma túy mang lại cho con người và xã hội nhưng bị cáo đã bất chấp pháp luật, 

ngang nhiên thực hiện hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ và tàng trữ trái 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2066,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Vi%E1%BA%BFt%20Thu%E1%BA%ADt%20thu%E1%BB%99c%20x%C3%B3m%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B9ng,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20L%E1%BB%99c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2066,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Vi%E1%BA%BFt%20Thu%E1%BA%ADt%20thu%E1%BB%99c%20x%C3%B3m%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B9ng,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20L%E1%BB%99c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20nh%C3%A0%2066,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C3%AA%20Vi%E1%BA%BFt%20Thu%E1%BA%ADt%20thu%E1%BB%99c%20x%C3%B3m%20Xu%C3%A2n%20H%C3%B9ng,%20x%C3%A3%20H%C6%B0ng%20L%E1%BB%99c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh,%20t%E1%BB%89nh%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0ng%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20T%C6%B0%C6%A1ng
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phép chất ma túy. Vì vậy, cần phải xử phạt nghiêm và cách ly bị cáo ra khỏi đời 

sống xã hội một thời gian mới đủ răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung 

trong xã hội.  

Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có 

Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên tòa, bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có 

công với cách mạng nên bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ được quy 

định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó cũng cần xem 

xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và xử bị cáo ở mức khởi điểm như đề nghị của 

đại diện Viện kiểm sát cũng đủ nghiêm.  

[2.3]. Về hình phạt bổ sung: Đối với loại tội này ngoài hình phạt chính còn 

có thể áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền nhưng xét bị cáo không có thu 

nhập ổn định, không có tài sản nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. 

[2.4] Về tổng hợp hình phạt: Bị cáo bị xét xử hai tội cùng một lần nên cần 

áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp 

hành hình phạt chung cho cả hai tội.   

[2.5]. Trong vụ án này, đối với người phụ nữ thuê Tương vận chuyển hàng 

cấm và người đàn ông bán ma túy cho T1, hiện tại chưa xác định được lai lịch 

địa chỉ, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý 

sau. 

 [2.6]. Về xử lý vật chứng:  

- Đối với  Pháo nổ có khối lượng 222,2 kg (hai trăm hai mươi hai phẩy hai 

kilogam). Sau khi lấy mẫu vật gửi đi giám định còn lại 177,76 kg (một trăm bảy 

mươi bảy phẩy bảy mươi sáu kilogam) cùng các bị xác rắn, túi ni long cũ đã 

được niêm phong lại bằng cách lần lượt bỏ vào 15 (mười lăm) bì xác rắn màu đỏ 

cam dán kín được ký hiệu thứ tự từ M1’ đến M 15’. Đây là P nổ là vật cấm sản 

xuất, lưu hành, vận chuyển, tàng trữ, mua bán nên cần tịch thu tiêu hủy.  

- Đối với 01 (một) bao potylen nhiều màu sắc (có chữ golia), bên trong có 

chứa 06 (sáu) viên nén hình tròn màu hồng, trên mỗi viên nén đều in chữ WY có 

khối lượng là 0,6 g (không phẩy sáu gam) ma túy (Methamphetamine). Đã lấy 

toàn bộ mẫu vật gửi đi giám định. Hiện còn vỏ giấy niêm phong ban đầu đã 

được niêm phong dán kín trong 01 (một) phong bì công văn Công an huyện H 

nên cần tịch thu tiêu hủy.  

- 01 (một) điện thoại di động hiệu IPHONE 8 PLUS, màu đen, số máy 

MQ8T2LL/A, số sê ri F17W3SW0JCM2, có số thuê bao 0777.459.989, máy đã 

qua sử dụng do bị cáo sử dụng làm phương tiện liên lạc phạm tội nên cần tịch 

thu nộp vào ngân sách nhà nước.  

- Đối với số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng) là tiền bị 

cáo được trả công do vận chuyển pháo nổ. Đây là số tiền thu lợi bất chính do 

phạm tội mà có nên cần tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0ng%20Nguy%C3%AAn
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- Đối với số tiền 900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng) là tiền bị cáo được 

trả công do vận chuyển pháo nổ nhưng bị cáo đã tiêu xài. Đây là số tiền thu lợi 

bất chính do phạm tội mà có nên cần truy thu tại bị cáo nộp vào ngân sách nhà 

nước. 

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, không có sim, 

có số IMEI: 550618542733618, máy đã qua sử dụng không liên quan đến hành 

vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.  

- Đối với 01 (một) xe ô tô tải thùng kín, biển kiểm soát 38C-002.67, màu 

xanh, nhãn hiệu Foton, số loại BJ1043V8JB5-2/THACO-TK-C, số máy 

490QB*0801561A*, số khung RNHFC15C18C027943), đã qua sử dụng; Quá 

trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp của 

chiếc xe này nên Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố V tách ra khỏi vụ án để 

tiếp tục điều tra, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Đối với 01 (một) tờ giấy bản phô tô hóa đơn giá trị gia tăng số 00003377 

ngày 10/3/2023, tên đơn vị trả tiền: Võ Tương; 01 (một) tờ giấy bản phô tô hóa 

đơn giá trị gia tăng số 00003349 ngày 10/3/2023, tên đơn vị trả tiền: Võ Tương; 

01 (một) tờ giấy bản phô tô hóa đơn giá trị gia tăng Minh H1, số 6771 ngày 

08/9/2023; 01 (một) tờ giấy bản gốc biên lai thu tiền thuế, phí, lệ phí số 0006615 

ngày 08/9/2023 của Công ty TNHH M; 01 (một) tờ giấy thông báo hạng mục 

khiếm khuyết, hư hỏng; 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định số 5664698; 01 

(một) giấy phô tô chứng nhận đăng ký xe ô tô số 034725 (xe 38C-002.67). Các 

tài liệu trên được kèm theo hồ sơ vụ án. 

[2.6]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 191; điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55 Bộ luật hình sự, xử phạt Võ Tương 06 (sáu) 

năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm” và 13 (mười ba) tháng tù về tội “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo phải chấp 

hành hình phạt chung là 07 (bảy) năm 01 (một) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam 11/9/2023.  

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2, khoản 

3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

 - Tịch thu tiêu hủy 177,76 kg (một trăm bảy mươi bảy phẩy bảy mươi sáu 

kilogam) cùng các bị xác rắn, túi ni long cũ đã được niêm phong lại bằng cách 

lần lượt bỏ vào 15 (mười lăm) bì xác rắn màu đỏ cam dán kín được ký hiệu thứ 

tự từ M1’ đến M 15’ hiện có tại Kho vật chứng Công an thành phố V theo phiếu 

nhập kho vật chứng  số 247/PNK ngày 07/11/2023. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì công văn Công an huyện H được dán 

kín, niêm phong, bên trong có vỏ giấy niêm phong ban đầu hiện có tại Chi cục 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20Minh%20H%C6%B0ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0ng%20Nguy%C3%AAn
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thi hành án dân sự thành phố Vinh theo Phiếu nhập kho số NK 2024/154  ngày 

26/4/2024.  

- Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu 

IPHONE 8 PLUS, màu đen, có số thuê bao 0777.459.989, máy đã qua sử dụng 

hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vinh theo Phiếu nhập kho số 

NK 2024/154  ngày 26/4/2024.  

- Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu 

sáu trăm nghìn đồng) hiện có tại Kho bạc Nhà nước N theo Biên bản giao nhận 

tài sản số 80/2023/BBBG-KBNA(VNĐ) ngày 22/11/2023 và Phiếu nhập kho 

ngày 22/11/2023. 

- Truy thu tại bị cáo nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 900.000 đồng 

(chín trăm nghìn đồng) là số tiền bị cáo thu lợi bất chính do phạm tội mà có.  

- Trả lại cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, 

không có sim, có số IMEI: 550618542733618, máy đã qua sử dụng hiện có tại 

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vinh theo Phiếu nhập kho số NK 

2024/154  ngày 26/4/2024.  

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Võ T1 phải chịu 

200.000đ ( Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.   

4. Căn cứ các Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./. 

 Nơi nhận: 

- VKSND thành phố Vinh; 

- Chi cục THADS thành phố Vinh; 

- Công an thành phố Vinh; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An; 

- Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An; 

- Sở Tư Pháp tỉnh Nghệ An; 

- Bị cáo;  

Lưu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                   

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                  Ngô Thị Hoa 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Kho%20b%E1%BA%A1c%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Ngh%E1%BB%87%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20T%C6%B0%C6%A1ng
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